
Biểu mẫu 14 - Mẫu bảng kê thanh toán tháng 

II. BẢNG KÊ THANH TOÁN THÁNG TRÊN THỊ TRƯỜNG ĐIỆN GIAO NGAY 
CỦA ĐƠN VỊ MUA BUÔN ĐIỆN 

Bảng 6. BẢNG KÊ THÁNG THANH TOÁN THỊ TRƯỜNG ĐIỆN GIAO NGAY 
CỦA ĐƠN VỊ MUA BUÔN ĐIỆN l TỪ CÁC NHÀ MÁY ĐIỆN ĐƯỢC PHÂN BỔ 

HỢP ĐỒNG 

Ngày giao dịch Khoản thanh toán thị trường giao điện ngay mua từ các nhà 
máy điện được phân bổ hợp đồng 

Cm1(l,D) 

(Đồng) 

1  

2  

…  

….  

31  

Tổng cộng TCm1(l,M)= ΣCm1(l,D) 

Bảng 7. BẢNG KÊ THÁNG THANH TOÁN THỊ TRƯỜNG ĐIỆN GIAO NGAY 
CỦA ĐƠN VỊ MUA BUÔN ĐIỆN l NHÀ MÁY ĐIỆN g KÝ HỢP ĐỒNG TRỰC 

TIẾP 

Ngày giao dịch Khoản thanh toán 
thị trường điện 

giao ngay mua từ 
các nhà máy điện 
được phân bổ hợp 

đồng 

Cm2(l,g,D) 

Sản lượng điện 
mua theo giá thị 

trường từ nhà 
máy điện ký hợp 

đồng trực tiếp 

Qm2(l,g,D) 

Giá thanh toán 
khác 

Uplift(g,M) 

Đồng/kWh 

 

Tổng chi phí 
mua điện 

theo giá thị 
trường điện 
giao ngay 

của ĐVMB l 
từ NMĐ g - 
TCm2(l,g,M) 

(Đồng) 



1     

2     

…     

….     

31     

Tổng cộng ΣCm2(l,g,D) Qm2(l,g,M) = 
ΣQm2(l,g,D)  

TCm2(l,g,M) 
= ΣCm2(l,g,D) 

+ 
Qm2(l,g,M)* 

UpliftM 

 


